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1. Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo quyết định số 710/QĐ-TC ngày 11 tháng 06 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục. Công ty  là đơn vị  hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101517669 ngày 28 tháng 07 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Ngành nghề kinh doanh chính

· Tổ chức biên tập, in và phát hành sách phục vụ giáo dục;

· Phát hành sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh, đĩa CD và các ấn phẩm khác được Nhà                                                           nước lưu hành;

· Sản xuất, buôn bán các loại văn phòng phẩm, thiết bị dạy nghề.

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và sửa đổi bổ sung theo TT 244/2009/ TT BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. 
Hình thức kế toán: Nhật ký chung
4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu
4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư. 

4.3 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.4 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.5 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá gốc. 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán được lập cho các loại chứng khoán đầu tư của Công ty bị giảm giá tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư được lập cho các khoản vốn Tổng Công ty đang đầu tư vào các tổ chức kinh tế khác nếu các tổ chức này bị lỗ tại ngày kết thúc niên độ kế toán (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư).

4.6 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. 
	Loại tài sản
	
	Thời gian khấu hao (năm)

	Phương tiện vận tải
	3

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	1,5


4.7 Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

4.8 Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa*
4.9 Phân phối lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần sau thuế được dự kiến phân phối như sau:

· Chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 18% theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2012
· Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 500.000.000 VNĐ
4.10 Ghi nhận doanh thu
· Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:

· Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.

· Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

· Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

· Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

· Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.11 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

4.12  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng
· Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 25%.
· Thuế suất thuế Giá trị gia tăng: Các loại sách cho Đại học và dạy nghề là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế. Đối với từ điển các loại áp dụng mức thuế suất 5%. Đối với các loại sổ sách chuyên môn áp dụng mức thuế suất 10%.

· Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

4.13  Các bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.

5. Tiền và các khoản tương đương tiền
	
	  30/09/2012 
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Tiền mặt 
	 95.227.135
	
	52.217.154

	Tiền gửi ngân hàng công thương HN
	 671.515.573
	
	 789.181.416

	Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng NH công thương HN
	1.500.000.000
	
	2.000.000.000

	
	 
	
	 

	 Cộng  
	2.266.742.708
	
	2.841.398.570



6. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 
	
	  30/09/2012 
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Cho NXB Giáo dục VN vay
	4.700.000.000
	
	4.700.000.000

	
	
	
	

	 Cộng  
	4.700.000.000
	
	4.700.000.000


7. Các khoản phải thu khác

	
	  30/09/2012 
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lãi dự thu tiền gửi kỳ hạn 1 tháng
	
	
	20.533.540

	
	
	
	

	 Cộng  
	
	
	20.533.540


8. Dự phòng phải thu khó đòi 
	
	  30/09/2012 
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Dự phòng nợ phải thu quá hạn 
	840.707.884
	
	840.707.884

	Trong đó
	
	
	

	Dự phòng nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến 1 năm 
	74.400.401
	
	788.400

	Dự phòng nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến 2 năm
	43.658.406
	
	13.401.065

	Dự phòng nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến 3 năm
	34.726.878
	
	33.099.378

	Dự phòng nợ phải thu quá hạn trên 3 năm
	227.739.747
	
	793.419.041


	
	
	
	

	 Cộng  
	380.525.432
	
	840.707.884


9. Hàng tồn kho 
	
	  30/09/2012
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Nguyên vật liệu
	 14.739.582
	
	 16.505.115

	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	 29.658.000
	
	 13.188.000

	Thành phẩm 
	11.592.514.809
	
	10.094.372.769

	Hàng hóa 
	 72.290.826
	
	 99.239.910

	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	( 710.921.490)
	
	(843.670.415)

	
	 
	
	 

	 Cộng giá gốc hàng tồn kho 
	10.998.281.727
	
	9.379.635.379


10. Tài sản cố định hữu hình
	
	  P.tiện vận tải  
	
	 Thiết bị, dụng 
	
	

	
	 truyền dẫn 
	
	 cụ quản lý 
	
	Cộng

	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 

	 Nguyên giá 
	
	
	
	
	

	 Số đầu năm 
	1.009.219.000
	
	259.300.997
	
	1.268.519.997

	 Mua sắm trong kỳ
	
	
	
	
	

	 T/lý, nhượng bán 
	
	
	
	
	

	 Số cuối kỳ
	  1.009.219.000 
	
	259.300.997 
	
	1.268.519.997

	 Khấu hao 
	
	
	
	
	

	 Số đầu năm
	1.009.219.000
	
	246.687.862     
	
	1.255.906.862

	 Khấu hao trong kỳ
	
	
	12.613.135
	
	12.613.135

	 Thanh lý, nhượng bán
	
	
	
	
	

	 Số cuối kỳ 
	  1.009.219.000
	
	259.300.997 
	
	1.268.519.997

	 Giá trị còn lại 
	
	
	
	
	

	 Số đầu năm  
	0
	
	0
	
	0

	 Số cuối kỳ 
	0
	
	0 
	
	0


11. Đầu tư dài hạn khác
	
	  30/09/2012 
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Đầu tư cổ phiếu (Công ty Sách – TBTH Tp.HCM) (*)
	634.000.000 
	
	634.000.000 

	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (**)
	 (303.400.000)
	
	 (387.000.000)

	
	 
	
	 

	Cộng  
	330.600.000
	
	247.000.000


(*) 
Tại ngày 30/09/2012 Công ty đang đầu tư 38.000 cổ phiếu của công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cổ phiếu đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán STC.

(**) Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán này được lập căn cứ vào:

- 
Số lượng cổ phiếu Công ty đang nắm giữ 

- 
Chênh lệch giữa giá giao dịch bình quân ngày 30/06/2012 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và giá gốc của chứng khoán đã đầu tư.

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	
	  30/09/2012 
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Thuế giá trị gia tăng
	 31.266.834
	
	 3.738.212

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	1.349.152.438
	
	1.236.039.506

	Thuế thu nhập cá nhân
	 53.631.840
	
	 234.701.692

	 Cộng  
	1.434.051.112
	
	1.474.479.410


13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	
	  30/09/2012 
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Kinh phí công đoàn
	 34.736.431
	
	 99.612.661

	Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN.
	
	
	

	Các khoản phải trả, phải nộp khác (Tiền nhuận bút phải trả)
	 210.080.000
	
	 222.480.000

	Phải trả khác
	19.972.200 
	
	 23.738.950

	 Cộng  
	 264.788.631
	
	345.831.611


14.  Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu.
Đơn vị tính: đồng
	
	Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu
	
	Thặng dư vốn 
cổ phần
	
	Quỹ đầu tư 
phát triển
	
	Quỹ dự phòng tài chính
	
	Lợi nhuận 
sau thuế 
chưa phân phối

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư tại 01/01/2012
	10.000.000.000
	
	  1.890.000.000     
	
	600.414.374
	
	609.344.310
	
	2.052.098.628

	Tăng trong kỳ
	-
	
	-
	
	-
	
	      - 
	
	1.949.989.277

	Giảm trong kỳ (chi cổ tức)
	                      - 
	
	                        - 
	
	                     - 
	
	                     - 
	
	900.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư tại 30/09/2012
	10.000.000.000
	
	1.890.000.000
	
	600.414.374
	
	609.344.310
	
	3.102.087.905


b. Chi tiết đầu tư của chủ sở hữu

	
	  30/09/2012 
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Vốn đầu tư của Nhà Xuất bản giáo dục VN
	   2.173.000.000
	
	   2.173.000.000

	 Vốn góp của các cổ đông khác
	7.827.000.000   
	
	7.827.000.000   

	 Cộng 
	 10.000.000.000 
	
	10.000.000.000 


c. Cổ phiếu 
	
	    30/09/2012 
	
	  01/01/2012

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 
	         1.000.000 
	
	        1.000.000 

	   - Cổ phiếu thường 
	         1.000.000 
	
	        1.000.000 

	   - Cổ phiếu ưu đãi 
	                      -   
	
	                     -   

	  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
	         1.000.000 
	
	        1.000.000 

	   - Cổ phiếu thường 
	        1.000.000 
	
	        1.000.000 

	   - Cổ phiếu ưu đãi 
	                      -   
	
	                     -   

	 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 (VND) 
	
	
	


d. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	
	Quý 3/2012 
	
	Quý 3/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	 990.881.480
	
	 941.194.746

	+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán
	                      -   
	
	                     -   

	   - Các khoản điều chỉnh tăng
	                      -   
	
	                     -   

	   - Các khoản điều chỉnh giảm
	                      -   
	
	                     -   

	+ Lợi nhuận hoặc Lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu CP phổ thông
	 990.881.480
	
	 941.194.746

	+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
	         1.000.000 
	
	1.000.000 

	
	
	
	

	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	990,88
	
	941,19


15. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	Quý 3/2012 
	
	Quý 3/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Doanh thu bán hang
	8.487.740.824
	
	8.999.149.853

	Doanh thu cung cấp dịch vụ
	                      -   
	
	                     -   

	Cộng
	8.487.740.824
	
	8.999.149.853


16. Giá vốn hàng bán
	
	Quý 3/2012 
	
	Quý 3/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Giá vốn của hàng tồn kho đã tiêu thụ
	5.582.891.593
	
	6.281.279.997

	
	
	
	

	Cộng 
	5.582.891.593
	
	6.281.279.997


17.  Doanh thu hoạt động tài chính

	
	Quý 3/2012 
	
	Quý 3/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lãi tiền gửi, tiền tiết kiệm
	22.509.269
	
	11.271.979

	Lãi cho NXBGD Việt nam vay
	141.949.495
	
	207.588.888

	Cổ tức, lợi nhuận được chia
	
	
	

	Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính
	
	
	

	 Cộng  
	164.458.764
	
	 218.860.867


18.  Chi phí khác

	
	Quý 3/2012 
	
	Quý 3/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Chi phí khác 
	0
	
	 4.675.676

	
	
	
	

	 Cộng  
	0
	
	4.675.676


19. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ.
	
	Quý 3/2012 
	
	Quý 3/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	1.090.881.480
	
	1.041.194.746

	Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế
	
	
	

	Điều chỉnh tăng (chi phí không hợp lệ)
	
	
	

	Điều chỉnh giảm (lãi cổ tức nhận được)
	
	
	

	Tổng thu nhập chịu thuế
	1.090.881.480
	
	1.041.194.746

	Thuế suất
	25%
	
	25%

	Thuế thu nhập doanh nghiệp (tạm trích)
	 100.000.000
	
	 100.000.000

	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	
	
	

	
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	 990.881.480
	
	 941.194.746


Trong Quý 3/2010 công ty chỉ tạm trích số thuế TNDN là 100.000.000 VNĐ.

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của Cơ quan thuế, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính này có thể sẽ thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế.
20. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan

a. Thông tin về các bên liên quan 
	Công ty liên quan
	
	Mối quan hệ

	Nhà Xuất bản Giáo dục VN
	
	Công ty đầu tư

	Nhà Xuất bản Giáo dục tại Hà nội
	
	Công ty đầu tư

	Nhà Xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng
	
	Công ty đầu tư

	Nhà Xuất bản Giáo dục tại Tp HCM
	
	Công ty đầu tư

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Hà nội
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Đà Nẵng
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP Sách Giáo dục TP.HCM
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty cổ phần Học Liệu
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP sách TB TH Tp HCM
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP sách TBGD Nam Định
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP DVXB giáo dục tại Hà Nội
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP in Diên Hồng
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP in SGK tại Tp Hà nội
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP sách và TBDG miền Bắc
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP sách và TBDG miền Trung
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP sách Dân tộc
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP Mỹ thuật và truyền thông.
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP sách và TBGD miền Nam
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP sách và TBGD Cửu Long
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP Thiết kế và phát hành sách giáo dục.
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam.
	
	Chung Công ty đầu tư

	Công ty CP sách dịch và từ điển giáo dục.
	
	Chung Công ty đầu tư


b. Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong quý III/2012
	Công ty liên quan
	
	Nội dung nghiệp vụ
	
	Giá trị

	 
	 
	 
	 
	VND

	Bán hang
	
	
	
	

	Nhà Xuất bản Giáo dục tại Tp HCM
	
	Cung ứng sách giáo khoa
	
	-

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Hà nội
	
	Cung ứng sách ĐH – DN
	
	 137.226.200

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Đà Nẵng
	
	Cung ứng sách ĐH – DN
	
	-

	Công ty CP Sách Giáo dục TP.HCM

	
	Cung ứng sách ĐH – DN
	
	1.144.184.010

	Công ty cổ phần Học Liệu

	
	Cung ứng sách ĐH – DN
	
	-

	Công ty CP sách TB TH Tp HCM
	
	Cung ứng sách ĐH – DN
	
	-

	Công ty CP sách và TBDG miền Bắc
	
	Cung ứng sách giáo khoa
	
	771.716.812

	Công ty CP sách và TBDG miền Trung
	
	Cung ứng sách giáo khoa
	
	138.963.822

	Công ty CP sách và TBDG Cửu Long
	
	Cung ứng sách giáo khoa
	
	58.299.472

	Mua hang
	
	
	
	

	Nhà Xuất bản Giáo dục VN
	
	Mua tem chống giả, mua giấy, tiền điện, thuê nhà
	
	

	Nhà Xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng
	
	Mua mua sách tham khảo
	
	

	Cty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
	
	Mua mua sách tham khảo
	
	

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Hà nội
	
	Mua mua sách tham khảo
	
	

	Công ty CP Sách Giáo dục TP.HCM
	
	Mua mua sách tham khảo
	
	17.998.600

	Công ty CP in Diên Hồng
	
	Tiền in sách ĐH- DN
	
	

	Công ty CP in SGK tại Tp Hà nội
	
	Tiền in sách ĐH- DN
	
	 849.398.021

	Đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	
	
	

	Nhà Xuất bản Giáo dục VN
	
	Thu nhập từ lãi cho vay
	
	141.949.495

	
	
	
	
	


c. Số dư các khoản phải thu, phải trả với các bên liên quan tại ngày 30/09/2012
	Công ty liên quan
	Nội dung nghiệp vụ
	
	Phải thu
	
	Phải trả

	
	
	
	VND
	
	VND

	Nhà Xuất bản Giáo dục VN
	Nợ gốc vay
	
	4.700.000.000
	
	

	Nhà Xuất bản Giáo dục VN
	Lãi vay và thu khác
	
	 185.958.179
	
	

	Cty CP Sách Giáo dục tại Hà nội
	Phải thu khách hàng
	
	 235.801.710
	
	

	Cty CP Sách Giáo dục tại Đà Nẵng
	Phải thu khách hàng
	
	-
	
	

	Cty CP Sách Giáo dục TP.HCM
	Phải thu khách hàng
	
	 1.358.628.663
	
	

	Cty cổ phần Học Liệu
	Phải thu khách hàng
	
	-
	
	

	Cty CP sách và TBGD miền Bắc
	Phải thu khách hàng
	
	 771.691.612
	
	

	Cty CP sách và TBGG miền Trung
	Phải thu khách hàng
	
	 401.114.492
	
	

	Cty CP Mỹ thuật và truyền thông.
	Phải thu khách hàng
	
	
	
	

	Cty CP sách và TBGD miền Nam
	Phải thu khách hàng
	
	665.532.532
	
	

	Cty CP sách và TBGD Cửu Long
	Phải thu khách hàng
	
	58.229.472
	
	

	NXB Giáo dục tại Hà nội
	Phải trả người bán
	
	
	
	75.942.000

	NXB Giáo dục tại Đà Nẵng
	Phải trả người bán
	
	
	
	 50.000.000

	Cty CP in SGK tại Tp Hà nội
	Phải trả người bán
	
	
	
	521.264.682

	Cty CP in Diên Hồng
	Phải trả người bán
	
	
	
	40.000.000

	Cty CP DVXB giáo dục tại Hà Nội
	Phải trả người bán
	
	
	
	 6.953.550

	Cty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam.
	Phải trả người bán
	
	
	
	 250.000.000

	Cty CP sách dịch và từ điển giáo dục.
	Phải trả người bán
	
	
	
	40.000.000

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	8.376.956.660
	
	984.160.232


	Kế toán trưởng

Lê Quang Dũng
	Hà nội ngày 19 tháng 10 năm 2012.

Giám đốc
Ngô Thị Thanh Bình
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